
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƢỚU  
 

Số:        /TM - BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày      tháng 5  năm 2025 

 

THƢ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật  sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính Phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật 

đấu thầu; 

Bệnh viện Ung bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua vật tư y tế lần 

3 năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

          Yêu cầu phạm vi cung cấp hàng hóa chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo. 

Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm và có đủ kinh nghiệm, năng lực, 

điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, gửi bản Báo giá theo mẫu tại 

Phụ lục 02 để Bệnh viện có căn cứ xây dựng dự toán của gói thầu.  

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Đ/c Phạm Thị Lâm, Phòng Vật tư - TBYT, Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Phường Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang. SĐT: 0976.959.785. 

Địa chỉ nhận bản điện tử: Bvubuou@bacgiang.gov.vn. 

Trước 16h30 ngày 16/5/2025, kể từ ngày đăng tải thư mời thành công trên 

trang web Bệnh viện Ung Bướu Bắc Giang. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

         - Như trên; 

         - Website bệnh viện; 

         - Lưu: VT, HSĐT. 

 

 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC 01:  

(Kèm theo thư mời số        /TM - BVUB ngày     tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang)  

 

STT Tên hàng hóa 
 

Thông số KT 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng Ghi chú 

1 Bộ dây truyền dịch 

Tiệt trùng bằng khí EO. Dây dài 175cm, đk 3,8-

4,1mm,  Kim 2 cánh bướm 23G , 1ml = 20 giọt. 

Bầu đếm giọt thể tích 6ml/4.5cm, có phin lọc, có 

cửa thoát khí. TC ISO 13485:2016 , EC. 

Bộ 30.000  

2 Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml 

 Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

 Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml 

- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

- Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được 

gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi 

sử dụng. 

Cái 40.000 
 

3 Bơm tiêm sử dụng một lần 1 ml 

 Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

 Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết 

thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch 

tiêm không lọt qua được gioăng. 

 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với 

Cái 500 
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thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, 

TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 

11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485.  

4 Bơm tiêm  sử dụng một lần 20 ml 

 Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

 Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của 

thuốc. 

 Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, 

thuận tiện 

 Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. 

Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ 

kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với 

thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 

5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 

2014, EN ISO 13485.   

Cái 4.000 
 

5 Bơm tiêm sử dụng một lần  50ml 

Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. 

 Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. 

 Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ 

kim, an toàn khi sử dụng. 

 Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, 

Cái 500  
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thuận tiện 

 Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia 

nhỏ nhất ≤ 1ml để tiện sử dụng cho trẻ em 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 

5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 

2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. 

6 Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml 

 Xy lanh dung tích ≥ 50 cc được sản xuất từ nhựa y 

tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Bơm có thiết kế có vòng 

ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh 

được chia vạch thể tích theo oz và cc. Đốc xy lanh 

to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Bơm có vạch 

chia thể tích tối đa 60ml, Sản phẩm được tiệt trùng 

bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN 

ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015, EN ISO 13485. 

Cái 500 
 

7 Dây truyền máu 

Đầu cắm nhựa cứng có màng lọc khí, KT lỗ lọc 

3,0µm dày 4.7-10.0mils. Khóa hãm ABS. Ống dây 

chất liệu PVC S1000 dài 1500mm chuẩn USP và 

ISO 10993. Bầu lọc dài 8.7cm trong suốt, có 2 

ngăn, màng lọc ngăn trên có lỗ lọc KT 200 micron. 

Kim 18Gx1 1/2 . 

Bộ 200 
 

8 Tay dao mổ điện 

Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao  bằng thép 

không gỉ Ø2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời. 

Chiều dài điện cực : 70mm 

Chiều dài cáp: 3m 

Chiều dài tay cầm: 155mm 

Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x  Ø4mm) 

Chiếc 250 
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Màu sắc: trắng hoặc xanh dương 

Tiệt trùng: Bằng khí EO 

9 Filter lọc khuẩn  

Hiệu quả lọc vi khuẩn, lọc vi rút 99,9999% • Kết 

hợp với màng lọc vi khuẩn chống nước. • Vỏ hình 

tròn • Vô trùng  • Nắp đậy cửa lấy mẫu dính liền 

theo chuẩn.  Đầu nối chuẩn ISO • Thể tích thủy 

triều (ml): 150-1500, khoảng tĩnh (ml): 33, Sức cản 

dòng chảy: 30 L / phút 5 mm H2O 

60 L / phút 14 mm H2O. 

90 L / phút 27.6 mm H2O 

Trọng lượng:    21 gam 

Kết nối phù hợp: 22 mmM -15/22 mmMF.  Đạt tiêu 

chuẩn ISO 13485. 

Cái 200 
 

10 Khóa ba ngã có dây dẫn 25cm 

 Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa 

đóng mở được và khóa luer-lock.  

 Có dây nối dài 10cm hoặc 25cm, mềm dẻo làm từ 

nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố, có 

khóa chặn dòng. 

 Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, 

góc xoay 360 độ.  

 Khóa không hở, thông tốt, độ nhạy tốt, dễ điều 

chỉnh 

 Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485,  

tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014 

 Xuất sứ Việt Nam 

Cái 2.200 
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11 Ống dẫn lưu ổ bụng 

Chất liêu: nhựa PVC y tế 

Chiều dài khoảng 400 mm (±5%) 

Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm. 

Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã 

được tiệt trùng. 

Cái 150 
 

12 Ống đặt nội khí quản các cỡ 

Được làm từ nhựa PVC cao cấp, với bóng có dung 

lượng cao độ nén thấp, bóng lái, van có đầu bơm 

cho khóa luer,  đầu nối tiêu chuẩn 15mm, đường 

mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. Đã tiệt trùng EO. 

Có các cỡ: từ 2.5 – 8.0. Đạt TC ISO 13485:2016 , 

TC EC. 

Cái 300 
 

13 Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh 

Chất liệu cao su tự nhiên phủ silicon. Có các cỡ 12-

26Fr/ch. Chiều dài 390± 10mm. Thể t ích bóng 

chèn: 30cc. Đóng gói 10 cái/hộp. Có chất siêu bôi 

trơn giúp giảm đau và kích ứng niệu đạo cho Bệnh 

nhân. Van mềm. TC  ISO 13485:2016 , CE 

Ống 200 
 

14 Khóa 3 chạc k dây nối 

Chạc 3 nòng trong trơn nhăn đảm bảo dòng chảy; 

Nhựa trong suốt nhẵn bóng; Nắp vặn khóa thiết kế 

đặc biệt có gờ cảm nhận đóng mở được, giúp xác 

nhận vị trí khóa, góc xoay 90 độ; Đầu khóa chắc 

chắn không để dịch rò rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

Cái 100 
 

15 Giấy in siêu âm 

'Giấy in siêu âm mật độ cao và độ bóng cao. Kích 

thước : 110mm x 20m , phủ một lớp UV chất lượng 

cao. 

Cuộn 80 
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16 Gel nội soi 

Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ 

dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm 

đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, 

không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, 

dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất 

nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. 

Thành phần chính : Water, Glycerin, 

Monopropylen, Hydroxyl ethyl cellulose, 

Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, 

Sodium hydroxide không chứa muối và 

formaldehyde. 

Tuýp 30 
 

17 Gel siêu âm 

Thành phần: Carbomer, Propylen glycol, Glyrerin, 

nước tinh khiết, chất bảo quản. Gel trong, tan hoàn 

toàn trong nước. Không có formaldehyde. Không 

gây mẫn cảm hoặc rát da. 

Ml 200.000 
 

18 Túi đựng nước tiểu  

Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. 

Đảm bảo kín không rò rỉ. Van kéo đẩy. Kích thước 

túi: chiều dài 248 ± 5mm, chiều rộng 175mm± 

5mm, dày 2 lớp ≥ 0.22mm. Kích thước ống dây: dài 

900 ± 20mm, đường kính ngoài 6 ± 0.5mm, đường 

kính trong ≥3.5mm. Các mối nối chịu được lực 40N 

trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược.  

Cái 680 
 

Tổng cộng: 18 danh mục 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /TM-BVUB ngày    / 5 /2025) 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

(Tên đơn vị): ……………………………. 

Địa chỉ: ………………………………….  

Căn cứ vào thư mời báo giá của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang và khả năng cung cấp của công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý viện bản báo giá 

như sau:  

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

Thƣơng 

mại (nếu 

có) 

Chủng 

loại/ký 

mã hiệu 

sản 

phẩm 

Mã HS 

(nếu có) 

Thông 

số Kỹ 

thuật 

Hãng, 

nƣớc 

sản xuất 

Quy 

cách 

Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

Đơn giá 

Có VAT 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan 

Thành 

tiền 

VAT 

Ghi 

chú 

1              

2              

….              

(n)              

Báo giá có hiệu lực:…………………. Ngày, kể từ ngày báo giá. 

 

 Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 

 

 


